
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO		KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
                QUẢNG NAM				              Môn: ĐỊA – Lớp 11ĐỀ CHÍNH THỨC

                                                                         Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)   
                                                   
MÃ ĐỀ: 702                                                                      
         (Đề thi có 02 trang)

A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Câu 1: Việc đưa vào sử dụng đồng tiền chung châu Âu không có tác dụng
A. xóa bỏ rủi ro khi chuyển đổi ngoại tệ.
B. nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.
C. đơn giản hóa công tác kế toán.
D. kìm chế lạm phát ở một số nước châu Âu.
Câu 2: Một trong những nguyên nhân làm cho các nước Mĩ La tinh phát triển kinh tế chậm là
A. điều kiện tự nhiên khó khăn.
B. nền kinh tế mang tính tập trung, bao cấp.
C. chưa xây dựng đường lối kinh tế độc lập, tự chủ.
D. tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn.
Câu 3: Cho bảng số liệu: GDP và nợ nước ngoài của một số nước Mĩ Latinh năm 2004
(Đơn vị : tỉ USD)
	Quốc gia
	Bra-xin
	Chi-lê
	Ác-hen-ti-na

	GDP
	605,0
	94,1
	151,5

	Nợ nước ngoài
	220,0
	44,6
	158,0


Các quốc gia có tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP theo thứ tự từ cao xuống thấp ở bảng trên lần lượt là:
A. Bra-xin, Chi - lê, Ác-hen-ti-na.	B. Ác-hen-ti-na, Chi-lê, Bra-xin.
C. Chi - lê, Bra-xin, Ác-hen-ti-na.	D. Chi-lê, Ác-hen-ti-na, Bra-xin.
Câu 4: Vấn đề nào sau đây hiện chưa phải trầm trọng ở các nước đang phát triển?
A. Già hoá dân số.	B. Ô nhiễm môi trường.
C. Bùng nổ dân số.	D. Xung đột tôn giáo.
Câu 5: Cho bảng số liệu về dân số Hoa Kỳ giai đoạn 1900 – 2017 
     (Đơn vị : triệu người)
	Năm
	1900
	1940
	1980
	2005
	2017

	Số dân
	76
	132
	227
	296,5
	325,8


Biểu đồ biểu hiện tốc độ tăng dân số Hoa Kỳ từ năm 1900- 2017 là biểu đồ
A. cột.	B. tròn.	C. đường .	D. miền.
Câu 6: Đâu là thời cơ về kinh tế của toàn cầu hóa mang lại cho các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam?
A. Thị trường mở rộng, hàng hóa lưu thông rộng rãi.
B. Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
C. Áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.
D. Các giá trị đạo đức truyền thống thay đổi.
Câu 7: Mặt tiêu cực của toàn cầu hoá kinh tế là
A. thúc đẩy phát triển và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
B. tăng cường sự hợp tác kinh tế giữa các nước.
C. đẩy nhanh đầu tư và khai thác triệt để khoa học - công nghệ.
D. gia tăng nhanh khoảng cách giàu nghèo.

Câu 8: Tiền thân của Liên minh châu Âu ngày nay là
A. Công đồng kinh tế châu Âu.	B. Công đồng than và thép châu Âu.
C. Công đồng  nguyên tử châu Âu.	D. Công đồng châu Âu.
Câu 9: Đặc trưng nổi bật của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là
A. xuất hiện nhiều ngành mới.
B. xuất hiện và phát triển bùng nổ công nghệ cao.
C. xuất hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất.
D. công nghiệp, dịch vụ phát triển nhanh chóng.
Câu 10: Khu vực có trữ lượng dầu mỏ nhiều nhất thế giới là
A. Bắc Phi.	B. Trung Á.	C. Mĩ La tinh.	D. Tây Nam Á.
Câu 11: Vùng lãnh thổ phía Tây Hoa Kỳ có đặc điểm nào dưới đây?
A. Ven biển có đồng bằng nhỏ, đất tốt.
B. Núi cao với nhiều thung lũng rộng cắt ngang.
C. Đồng bằng phù sa màu mỡ và rộng lớn.
D. Địa hình gò đồi thấp là chủ yếu.
Câu 12: Các thành phố vừa và nhỏ của Hoa Kỳ chiếm 91,8 % số dân đô thị đã dẫn đến
A. hạn chế được những mặt tiêu cực của đô thị hóa.
B. khó khăn trong việc xây dựng hạ tầng đô thị.
C. những tác động xấu đến môi trường.
D. hạn chế việc di dân nông thôn lên thành thị.
Câu 13: Phát triển liên kết vùng ở châu Âu nhằm vào việc
A. hợp tác , liên  kết nhằm bảo vệ an ninh.
B. hợp tác, liên kết nhằm ổn định chính trị .
C. hợp tác, liên kết kinh tế, xã hội, văn hóa.
D. hợp tác , liên kết kinh tế ở các vùng biên giới.
Câu 14: Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã làm kinh tế thế giới
A. chuyển sang nền kinh tế tri thức.	B. chuyển sang nền kinh tế nông nghiệp.
C. chuyển sang nền kinh tế công nghiệp .	D. chuyển sang nền kinh tế dịch vụ.
Câu 15: Nguyên nhân sâu xa của tình trạng mất ổn định khu vực Tây Nam Á và Trung Á là do
A. có nhiều tổ chức tôn giáo cực đoan.	B. dầu mỏ và vị trí địa lí.
C. các cường quốc cạnh tranh.	D. thiếu hụt nguồn năng lượng.

B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1. Vì sao nguồn nước ngọt, nước biển và đại dương ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng? 
(1 điểm)
Câu 2. Trình bày ngắn gọn nội dung cơ bản của bốn mặt tự do lưu thông trong Thị trường chung Châu Âu? (2 điểm).
Câu 3. Cho bảng số liệu về GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kỳ  (đơn vị : Tỉ USD )
	Năm
	Tổng số
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III

	1990
	5300
	371
	1325
	3604

	2010
	14660
	132
	2991
	11537


                                                                      
a/ Tính cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế của Hoa Kỳ? ( 0,5 điểm)
b/ Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế của Hoa Kỳ từ 1990 đến 2010?. Giải thích vì sao Hoa Kỳ nhanh chóng trở thành nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới? 
( 1,5 điểm)	

---------------------------------------------------------- HẾT ----------
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I/TRẮC NGHIỆM : (0,33điểm/câu)
	1
	D

	2
	C

	3
	B

	4
	A

	5
	C

	6
	A

	7
	D

	8
	A

	9
	B

	10
	D

	11
	A

	12
	A

	13
	C

	14
	A

	15
	B







II. HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN 

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu1 
	 Vì sao nguồn nước ngọt, nước biển và đại dương ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng? 
	1 điểm

	
	- Các chất thải sinh hoạt, sản xuất chưa được xử lí đổ thẳng vào nguồn nước sông, hồ, biển, đại dương 
	0,5 điểm

	
	- Các sự cố từ khai thác, vận chuyển dầu mỏ.... 
	0,5 điểm

	Câu 2
	Trình bày ngắn gọn nội dung cơ bản của bốn mặt tự do lưu thông trong Thị trường chung Châu Âu? 
	( 2 điểm ).

	
	- Tự do di chuyển :bao gồm tự do đi lại, tự do cư trú, tự do lựa chọn nơi làm việc.
	0,5 điểm

	
	- Tự do lưu thông dịch vụ : tự do đối với các dịch vụ như vận tải, thông tin liên lạc, ngân hàng, kiểm toán, du lịch...
	0,5 điểm

	
	- Tự do lưu thông hàng hóa : các sản phẩn sản xuất ở một nước thuộc EU được tự do lưu thông và bán trong toàn thị trường chung Châu Âu mà ko phải chịu thuế giá trị gia tăng.
	0,5 điểm

	
	- Tự do lưu thông tiền vốn : Các hạn chế giao dịch bị bãi bỏ, nhà đầu tư có thể lựa chọn nơi đầu tư có lợi nhất và mở tài khoản tại các ngân hàng trong khối.
	0,5 điểm

	
	* Nếu HS chỉ nêu tên mỗi tự do lưu thông thì chỉ được 0,25 đ / tên một tự do lưu thông.
	

	Câu 3
	
	

	
	a/ Tính cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế của Hoa Kỳ? 
	( 0,5điểm)

	Năm
Tổng số
Khu vực I
Khu vực II
Khu vực III
1990
100
7,0
25
68
2010
100
0,9
20,4
78,7
Ở năm 2010, HS có thể làm tròn đến số nguyên tương ứng : 1; 20; 79


	HS có thể ghi lại kết quả, có thể trình bày theo bảng sau : ( đơn vị % )






Tính đúng tất cả : 0,5 điểm. Nếu tính đúng 1 năm được 0,25 đ

	

	
	b/ Nhận xét và Giải thích
	1,5 điểm

	
	- tỉ trọng KVI và KVII giảm ( d/c), tỉ trọng KVIII tăng ( d/c) 
	0,5 điểm

	
	Nếu không có dẫn chứng chỉ cho nữa số điểm.
	

	
	- KVI luôn chiếm tỉ trọng nhỏ nhất, KVIII luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất 
	0,5 điểm

	
	- Giải thích :   Do
+ có nguồn TNTN dồi dào, đa dạng 
+ nguồn lao đồng có trình độ kỹ thuật từ người nhập cư 
+ Không bị chiến tranh TG tàn phá ( lợi thế vị trí ) 
+ Chính sách....

	
Cứ 2 ý đúng cho 0,25 điểm





                                                                	Trang 4

